
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Liền Kề 6 - OCT2, khu đô thị Cổ Nhuế, phố Chế Lan Viên, Phường Cổ Nhuế 2, Quận 
Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

24/10/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH Y TẾ BẢO CHÂU

0110159106

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa (không bao gồm hoạt động đấu 
giá)

4610

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng

4632

4. Bán buôn đồ uống 4633

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
-Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
-Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
- Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc;

4649

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: -Bán buôn máy móc, thiết bị y tế 
-Kinh doanh trang thiết bị y tế

4659

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất (trừ loại sử dụng trong nông 
nghiệp)

4669

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH Y TẾ BẢO CHÂU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BAO CHAU MEDICAL COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0912826226
Email:

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

10. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết:
-Phòng khám đa khoa
- Phòng khám chuyên khoa
- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

8620

11. Hoạt động y tế dự phòng
Chi tiết:
Tiêm chủng

8691(Chính)

12. Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng 8692

13. Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng
Chi tiết:
- Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng các đối 
tượng khác
- Các cơ sở chăm sóc điều dưỡng;

8710

14. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

15. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

16. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

17. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

18. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự 
nhiên; - Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất; - 
Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất 
nước hoa hoặc thực phẩm;

2029

19. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết:
Sản xuất thuốc các loại
Sản xuất hoá dược và dược liệu

2100

20. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Cơ sở bán lẻ thuốc, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược 
liệu, thuốc cổ truyền;

4772

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 PHẠM THỊ 
HÀ

Việt 
Nam

P413 – E5, TT Trung 
Tự, Phường Trung 
Tự, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

900.000.000 30,000 038183013981

2 NGUYỄN 
TRUNG 
KIÊN

Việt 
Nam

P2106 Tòa Oct5a, 
KĐT Cổ Nhuế phố 
Chế Lan Viên, 
Phường Cổ Nhuế 2, 
Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.200.000.000 40,000 019087000134

3 NGUYỄN 
THU THÙY

Việt 
Nam

Xóm 4, Xã Vĩnh 
Phong, Huyện Vĩnh 
Bảo, Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

900.000.000 30,000 031189004689

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       019087000134
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: P2106 Tòa Oct5a, KĐT Cổ Nhuế phố Chế Lan Viên, Phường Cổ 
Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: P2106 Tòa Oct5a, KĐT Cổ Nhuế phố Chế Lan Viên, Phường Cổ Nhuế 
2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TRUNG KIÊN Nam

24/02/1987 Kinh Việt Nam

29/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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